
DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN 
(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-THNA ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

 

1. Tổ chuyên môn  1 

STT Họ và tên Chức vụ/nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 Lê Thị Thu Viên TTCM 1- Chủ nhiệm 1B   

2 Huỳnh Thị Mỹ Lai Chủ nhiệm 1A   

3 Huỳnh Thị Thanh Nhàn  Dạy Âm nhạc –MT K1- 5  

         2. Tổ chuyên môn 2  

STT Họ và tên Chức vụ/nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 Vi Thị Thúy Phượng TT CM 2 - Chủ nhiệm 2B   

2 Trần Thị Xuân Hương Chủ nhiệm 2A   

3 Đoàn Thị Xuân Nguyệt Dạy TA  Lớp 1A, 2A, 3A- Khối 4, TNXH 

2A 

  

4 Nguyễn Thị Mỹ Lài Dạy buổi 2   

3. Tổ chuyên môn  3  

STT Họ và tên Chức vụ/nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 Trần Thị Ánh Phượng  TT CM 3- Chủ nhiệm 3B   

2  Nguyễn Thị Cẩm Nhung Chủ nhiệm 3A   

3 Võ Thị Mỹ Lệ  Dạy TA  Lớp 1B, 2B, 3B,Khối 5, 

TNXH 2B 

 

4. Tổ chuyên môn  4  

STT Họ và tên Chức vụ/nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Hà  TTCM 4 – Chủ nhiệm lớp 4B   

2 Trần Thị Mỹ Uyên CN 4A   

3 Lê Văn Nam Tổng phụ trách Đội   

4 Tạ Thị Hồng Ý  Dạy Tin học, ATGT khối 1, khối 2, khối 

3; Công nghệ khối 3-khối 5 -  Buổi 2 

 

5. Tổ chuyên môn  5  

STT Họ và tên Chức vụ/nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 Võ Thị Thảo  TTCM 5-  Chủ nhiệm 5B   

2 Đỗ Thị Phương Thanh  Chủ nhiệm 5A   

3 Lê Quang  Nam  Dạy TD Khối 1- Khối 5   

5.Tổ văn phòng  

STT Họ và tên Chức vụ/nhiệm vụ được phân công 
Ghi 

chú 

1 Phạm Đình Thiều TT tổ văn phòng – Kế toán   

2 Biện Thị Bích Viễn NV văn thư - Kiêm y tế   

3 Hoàng Thị Cẩm My NV Thư viện - Thiết bị - Thủ quỹ  

4 Lê Thị Như Ý  NV bảo vệ   
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